
Phụ lục 5

HTXSNV HTTNV HTNV KHTNV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Biên chế

1 Trần Thị Thu Hà Hiệu trưởng HTXSNV HTXSNV

2 Ngô Thị Phương Phó Hiệu trưởng HTXSNV HTXSNV

3 Vũ Hoàng Phúc Phó Hiệu trưởng HTXSNV HTXSNV

Giáo viên

1 Phạm Thị Tâm Giáo viên tiếng Anh HTXSNV HTXSNV HTXSNV

2 Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Mĩ thuật HTXSNV HTXSNV HTXSNV

3 Nguyễn Thị Diệu Thúy Giáo viên GDTC HTXSNV HTXSNV HTXSNV

4 Nguyễn Ngọc Châm Giáo viên HTXSNV HTXSNV HTXSNV

5 Đặng Thị Thắm Giáo viên HTXSNV HTXSNV HTXSNV

6 Hà Thị Chung Giáo viên HTXSNV HTXSNV HTXSNV

7 Nguyễn Thị Băng Thi Giáo viên Âm nhạc HTXSNV HTXSNV HTXSNV

8 Trần Thị Hồng Nhung Giáo viên HTXSNV HTXSNV HTXSNV

9 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên tiếng Anh HTXSNV HTXSNV HTXSNV

10 Nguyễn Thu Hương Giáo viên HTXSNV HTXSNV HTXSNV

11 Trần Thị Huyền Giáo viên HTXSNV HTXSNV HTXSNV

12 Trần Thị Lý Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

13 Đinh Thị Thu Hà Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

14 Trần Thị Mai Phương Giáo viên tiếng Anh HTTNV HTTNV HTTNV

15 Nguyễn Thị Hồng Nhật Giáo viên tiếng Anh HTTNV HTTNV HTTNV

16 Dương Thị Hồng Thúy Giáo viên tiếng Anh HTTNV HTTNV HTTNV

17 Nguyễn Phương Lan Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

18 Vũ Thị Liên Giáo viên HTXSNV HTXSNV HTTNV

19 Đoàn Thị Thuỷ Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

20 Nguyễn Thị Thành Giáo viên GDTC HTTNV HTTNV HTTNV

21 Trần Liễu Hiền Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

22 Nguyễn Phương Linh Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

23 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

24 Trần Thị Phượng Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

25 Nguyễn Thị Tin Giáo viên Âm nhạc HTTNV HTTNV HTTNV

26 Bùi Thị Tuyết Mơ Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

27 Vũ Đức Hoàn Giáo viên GDTC HTTNV HTTNV HTTNV

28 Phạm Thị Thúy Hồng Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
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29 Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

30 Phạm Thị Linh Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

31 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

32 Lều Thị Nhật Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

33 Nguyễn Hương Giang Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

34 Vũ Thị Hương Giang Giáo viên tin học HTTNV HTTNV HTTNV

35 Đào Thị Loan Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

36 Nguyễn Thị Cẩm Thạch Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

37 Vũ Thị Hoan Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

38 Trần Thị Ngọc Điệp Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

39 Đặng Quang Hùng Giáo viên Mĩ thuật HTTNV HTTNV HTTNV

40 Lê Quang Bằng Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

41 Vũ Thị  Bích Thục Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

42 Đinh Thị Hồng Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

43 Lê Thị Minh Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

44 Nguyễn Ngọc Mai Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

45 Lương Thảo My Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

46 Trần Thị Thuý Hoài Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

47 Phạm Thị Nụ Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

48 Trần Thị Phương Hà Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

49 Nguyễn Minh Hiếu Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

50 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

51 Nguyễn Thị Hoài Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV

52 Vũ Thị Hạnh Giáo viên HTNV HTNV HTNV

Nhân viên

1 Đinh Thị Thu Phương Nhân viên Kế toán HTXSNV HTXSNV HTXSNV

2 Nguyễn Thị Thắm Nhân viên Y tế HTTNV HTTNV HTTNV

3 Đỗ Thị Vân Anh Nhân viên Thư viện HTTNV HTTNV HTTNV

Giáo viên

1 Không

Nhân viên

1 Mai Thị Thảo Nhân viên VP HTTNV HTTNV HTTNV
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 Người lập

Nam Định, ngày  28  tháng  5 năm 2026

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trần Thị Thu Hà

Tổng hợp đồng

Tổng biên chế

II. Hợp đồng 



Ghi chú: 

- Đối với Giáo viên, Nhân viên: Ghi rõ mức đề xuất của Tổ chuyên môn vào cột 4 và mức quyết định cuối cùng của Hiệu trưởng vào cột "Kết 

quả đánh giá, xếp loại".

- Đối với Phó Hiệu trưởng: Ghi rõ mức đề xuất của Tập thể lãnh đạo, cấp ủy vào cột 4. Để trống cột "Kết quả đánh giá, xếp loại" để Chủ tịch 

UBND phường xem xét, quyết định.

- Đối với Hiệu trưởng: Ghi rõ mức đề xuất của toàn thể đơn vị/cấp ủy vào cột 4. Để trống cột "Kết quả đánh giá, xếp loại" để Chủ tịch UBND 

phường xem xét, quyết định.


